
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

1
H56.138-
260209-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ ĐÀO

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0335534026

09/02/2026 
07:55:31

09/02/2026 
17:00:00

2
H56.138-
260209-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐOÀN MẠNH 
HOÀNG 

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG XÃ HOẰNG HOÁ 
TỈNH THANH HOÁ 0336946828

09/02/2026 
08:09:37

10/02/2026 
08:09:00

3
H56.138-
260208-0002

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 

Đào Thị Mai (Lê 
Văn Giáo)

Thôn Hà Thái, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0977460645

09/02/2026 
08:15:41

16/03/2026 
08:15:00

4
H56.138-
260209-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ HỒNG SƠN

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0867687656

09/02/2026 
08:23:55

10/02/2026 
08:22:59

5
H56.138-
260209-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ HỒNG SƠN

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0867687656

09/02/2026 
08:24:15

09/02/2026 
17:00:00

6
H56.138-
260209-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ HỒNG SƠN

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0867687656

09/02/2026 
08:38:06

10/02/2026 
08:37:59

7
H56.138-
260209-0006

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG VĂN 
THÀNH

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0936431756

09/02/2026 
08:42:55

12/02/2026 
08:41:59

8
H56.138-
260209-0009

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ HỒNG SƠN

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0867687656

09/02/2026 
08:49:43

10/02/2026 
08:48:59

9
H56.138-
260208-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn

VŨ THỊ NGỌC 
ANH

Chung cư delta, thôn 1 Lê 
Lợi, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972057651

09/02/2026 
09:01:08

23/02/2026 
09:01:00

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026 

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



10
H56.138-
260209-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
THANH ÂN

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943634527

09/02/2026 
09:11:33

10/02/2026 
09:11:00

11
H56.138-
260209-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THÚY

THÔN 1 HỒNG THÁI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0389559106

09/02/2026 
09:30:12

10/02/2026 
09:30:00

12
H56.138-
260209-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Lê Thị thu Huyền 

39 đường n1 khu Phố Nội 
hóa 2 , Phường Đông Hòa, 
Thành phố Hồ Chí Minh 0937331719

09/02/2026 
09:37:58

10/02/2026 
09:37:00

13
H56.138-
260209-0008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ LÀNH

THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943634527

09/02/2026 
09:39:45

12/02/2026 
09:39:00

14
H56.138-
260209-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
THÚY

THÔN 1 HỒNG THÁI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0389559106

09/02/2026 
09:51:47

10/02/2026 
09:50:59

15
H56.138-
260209-0016

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

ĐINH THỊ 
THỦY

Thôn Khang Thọ Hưng, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0336946828

09/02/2026 
09:55:29

23/02/2026 
09:54:59

16
H56.138-
260209-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐINH THỊ 
THỦY

Thôn Khang Thọ Hưng, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0336946828

09/02/2026 
09:56:16

10/02/2026 
09:56:00

17
H56.138-
260209-0019

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260209-1112) Nguyễn Thị Tư Số nhà 20 thôn Hạ Vũ 2 0964668193

09/02/2026 
11:06:13

09/02/2026 
17:00:00

18
H56.138-
260209-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Nguyễn Thị Tư

Thôn Hạ Vũ 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0964668193

09/02/2026 
11:15:00

10/02/2026 
11:15:00

19
H56.138-
260209-0022

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân VŨ VĂN HẢI

THÔN NHÂN TRẠCH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0988707886

09/02/2026 
11:17:40

13/03/2026 
11:16:59

20
H56.138-
260209-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh VŨ VĂN HẢI

THÔN NHÂN TRẠCH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0988707886

09/02/2026 
13:42:22

10/02/2026 
13:41:59



21
H56.138-
260209-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh Nguyễn Văn Vũ

Thôn 2 Hồng Thái, xã 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912960322

09/02/2026 
13:44:10

12/02/2026 
13:44:00

22
H56.138-
260209-0023 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ NGOẠN

THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0977651949

09/02/2026 
13:51:51

10/02/2026 
13:50:59

23
H56.138-
260209-0024 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ XUÂN UY

DƯ KHÁNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0977651949

09/02/2026 
13:52:01

10/02/2026 
13:52:00

24
H56.138-
260209-0018

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch 
việc kết hôn của công dân 
Việt Nam đã được giải 
quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài

HÁN PHƯƠNG 
LINH

Thôn ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976794389

09/02/2026 
13:54:22

02/03/2026 
13:54:00

25
H56.138-
260209-0026

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN 
MẠNH HÀ

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0349344678

09/02/2026 
13:56:27

09/02/2026 
17:00:00

26
H56.138-
260209-0027

Giải quyết chế độ trợ cấp 
thờ cúng liệt sĩ.

NGUYỄN ANH 
HƯNG

THÔN PHÚC THỌ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0356101097

09/02/2026 
14:19:37

09/03/2026 
14:18:59

27
H56.138-
260209-0028

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN 
MẠNH HÀ

PHỐ VINH SƠN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0349344678

09/02/2026 
14:32:55

10/02/2026 
14:31:59

28
H56.138-
260209-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
NHẬT

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

09/02/2026 
14:40:49

10/02/2026 
14:39:59

29
H56.138-
260209-0031

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ XUÂN 
THÀNH

Thôn Dư Khánh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0977651949

09/02/2026 
15:07:20

23/02/2026 
15:07:00

30
H56.138-
260209-0034

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

ĐOÀN VĂN 
GIÁO

SỐ NHÀ 141 THÔN 
PHÚC SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0396641209

09/02/2026 
15:26:07

16/03/2026 
15:26:00

31
H56.138-
260209-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐOÀN VĂN 
GIÁO

SỐ NHÀ 141 PHỐ PHÚC 
SƠN, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0396641209

09/02/2026 
15:26:47

10/02/2026 
15:26:00



32
H56.138-
260209-0029

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ XUÂN ƠN

Thôn Dư Khánh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0977651949

09/02/2026 
15:29:09

23/02/2026 
15:28:59

33
H56.138-
260209-0032 Thủ tục đăng ký khai tử

HOÀNG VĂN 
VIẾT

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943634527

09/02/2026 
15:33:28

10/02/2026 
15:33:00

34
H56.138-
260209-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh MAI THỊ HÒA 

Thôn Tiền Thôn, Xã 
Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh 
Hóa 0902015367

09/02/2026 
15:37:05

10/02/2026 
15:37:00

35
H56.138-
260209-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

MAI THỊ MỴ 
NHUNG

Thôn Hợp Gia, Xã Quảng 
Ngọc, Tỉnh Thanh Hóa 0902015367

09/02/2026 
15:38:02

10/02/2026 
15:38:00

36
H56.138-
260209-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh MAI THỊ THÊM

THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369519281

09/02/2026 
15:38:37

10/02/2026 
15:37:59

37
H56.138-
260209-0038

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260209-1747)

NGUYỄN VIẾT 
TÌNH thôn Trù Ninh 0383446904

09/02/2026 
15:38:54

10/02/2026 
17:00:00

38
H56.138-
260209-0039

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN 
KHẮC THĂNG

THÔN ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0359762098

09/02/2026 
15:39:48

13/03/2026 
15:39:00

39
H56.138-
260209-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 
TÌNH

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0383446904

09/02/2026 
15:41:34

10/02/2026 
15:41:00

40
H56.138-
260209-0042

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN 
KHẮC THĂNG

THÔN ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0359762098

09/02/2026 
15:52:07

13/03/2026 
15:52:00

41
H56.138-
260209-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

MAI VĂN 
TUẤN

THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0986405816

09/02/2026 
15:53:26

10/02/2026 
15:52:59

42
H56.138-
260209-0043

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

NGUYỄN VĂN 
NAM

Thôn Vinh Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0342229997

09/02/2026 
16:03:58

12/02/2026 
16:03:00

43
H56.138-
260209-0045

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN VĂN 
THỨC

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966945688

09/02/2026 
16:23:22

10/02/2026 
16:22:59



44
H56.138-
260209-0044

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
THỨC

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966945688

09/02/2026 
16:23:30

10/02/2026 
16:22:59

45
H56.138-
260209-0046

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
QUANG

Đức Sơn, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

09/02/2026 
16:25:26

10/02/2026 
17:00:00

46
H56.138-
260209-0047

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ LÀNH

THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943634527

09/02/2026 
16:30:48

23/02/2026 
16:30:00

47
H56.138-
260209-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG VĂN 
VIẾT

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

10/02/2026 
08:36:24

11/02/2026 
08:35:59

48
H56.138-
260209-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH DUY 
THÀNH

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0354389827

10/02/2026 
08:36:55

11/02/2026 
08:35:59

49
H56.138-
260209-0050

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

TRỊNH THỊ MAI 
PHƯƠNG

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0354389827

10/02/2026 
08:49:22

13/02/2026 
08:48:59

50
H56.138-
260210-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HỒNG

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 09762422208

10/02/2026 
09:14:04

11/02/2026 
09:13:59

51
H56.138-
260210-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ THÚY

SN 02, đường HDD, Thôn 
Khang Thọ Hưng, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

10/02/2026 
09:16:13

11/02/2026 
09:16:00

52
H56.138-
260210-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ THÚY

SN 02, đường HDD, Thôn 
Khang Thọ Hưng, Phường 
Quảng Phú, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

10/02/2026 
09:16:21

11/02/2026 
09:16:00

53
H56.138-
260210-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

ĐẶNG THỊ 
PHƯƠNG LINH

thôn Ngọc Đỉnh, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986764653

10/02/2026 
09:16:27

11/02/2026 
09:16:00

54
H56.138-
260210-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

KHƯƠNG THỊ 
TRANG

MỸ ĐÀ, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

10/02/2026 
09:20:11

10/02/2026 
17:00:00



55
H56.138-
260210-0005 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

THÔN TỨ LUYỆN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974440758

10/02/2026 
09:24:36

24/02/2026 
09:24:00

56
H56.138-
260210-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

THÔN TỨ LUYỆN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0974440758

10/02/2026 
09:29:39

11/02/2026 
09:28:59

57
H56.138-
260210-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN ƠN

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0977651949

10/02/2026 
09:31:03

11/02/2026 
09:31:00

58
H56.138-
260210-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ THU HẰNG

thôn Hiền Thôn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0986764653

10/02/2026 
09:31:35

10/02/2026 
17:00:00

59
H56.138-
260210-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN KIM 
SAN

thôn Trung Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0398933678

10/02/2026 
09:31:37

11/02/2026 
09:31:00

60
H56.138-
260210-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN 
THÀNH

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0977651949

10/02/2026 
09:32:12

11/02/2026 
09:31:59

61
H56.138-
260210-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh CHU THỊ HẠNH

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0398933678

10/02/2026 
09:32:44

11/02/2026 
09:31:59

62
H56.138-
260210-0019

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN MẬU 
TÂM

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0357841523

10/02/2026 
09:52:58

10/02/2026 
17:00:00

63
H56.138-
260210-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
XÍCH

PHÚC THỌ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

10/02/2026 
09:53:04

10/02/2026 
17:00:00

64
H56.138-
260210-0030 Thủ tục đăng ký kết hôn

CAO PHÚC 
THÀNH

Thôn Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976549110

10/02/2026 
10:06:40

24/02/2026 
10:05:59

65
H56.138-
260210-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

CAO PHÚC 
THÀNH

Thôn Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976549110

10/02/2026 
10:07:57

11/02/2026 
10:07:00



66
H56.138-
260210-0028

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

ĐOÀN THỊ THU 
HƯỜNG

THÔN ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914516660

10/02/2026 
10:09:36

13/02/2026 
10:09:00

67
H56.138-
260210-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐOÀN THỊ THU 
HƯỜNG

THÔN ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914516660

10/02/2026 
10:10:08

11/02/2026 
10:09:59

68
H56.138-
260210-0013 Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ KHẮC 
PHẨM

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0984570676

10/02/2026 
10:12:13

11/02/2026 
10:11:59

69
H56.138-
260210-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử

LÊ KHẮC 
PHẨM

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0984570676

10/02/2026 
10:13:19

11/02/2026 
10:13:00

70
H56.138-
260210-0026 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ TỬU

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0984570676

10/02/2026 
10:15:48

11/02/2026 
10:15:00

71
H56.138-
260210-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ THỊ TỬU

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0984570676

10/02/2026 
10:16:57

11/02/2026 
10:16:00

72
H56.138-
260210-0027

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN VIỆT 
HÙNG

Thôn Phúc Thọ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0946626136

10/02/2026 
10:21:52

24/02/2026 
10:20:59

73
H56.138-
260210-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TUẤN 
VƯỢNG

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0398933678

10/02/2026 
10:23:32

11/02/2026 
10:22:59

74
H56.138-
260210-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TUẤN 
ANH

TRUNG SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0398933678

10/02/2026 
10:25:54

11/02/2026 
10:24:59

75
H56.138-
260210-0017

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc LÊ THỊ LÀNH

THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943634527

10/02/2026 
10:26:34

13/02/2026 
10:26:00

76
H56.138-
260210-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ LÀNH

THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943634527

10/02/2026 
10:27:10

11/02/2026 
10:26:59

77
H56.138-
260210-0033

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

ĐOÀN VĂN 
HUẤN

THÔN PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0984025036

10/02/2026 
10:35:48

13/02/2026 
10:35:00

78
H56.138-
260210-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐOÀN VĂN 
HUẤN

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0984025036

10/02/2026 
10:40:40

11/02/2026 
10:39:59



79
H56.138-
260210-0032

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ XUÂN 
CÔNG

Thôn Dư Khánh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0943634527

10/02/2026 
10:44:01

24/02/2026 
10:43:59

80
H56.138-
260210-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN 
CÔNG

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943634527

10/02/2026 
10:46:33

11/02/2026 
10:46:00

81
H56.138-
260210-0036

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

TRẦN THỊ 
HỒNG

Cự Đà, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

10/02/2026 
10:56:28

10/02/2026 
17:00:00

82
H56.138-
260210-0037

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

ĐOÀN VĂN 
GIÁO

Thôn Phúc Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0396641209

10/02/2026 
11:08:30

13/02/2026 
11:07:59

83
H56.138-
260210-0041

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ TRỌNG 
TUẤN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0327497729

10/02/2026 
14:45:12

10/02/2026 
17:00:00

84
H56.138-
260210-0043

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

CAO THỊ 
THƯƠNG

CỰ ĐÀ, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

10/02/2026 
14:45:21

10/02/2026 
17:00:00

85
H56.138-
260210-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIỆT 
HÙNG

Thôn Phúc Thọ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0946626136

10/02/2026 
14:45:55

11/02/2026 
14:45:00

86
H56.138-
260210-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ TRỌNG 
TUẤN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0327497729

10/02/2026 
14:46:29

11/02/2026 
14:46:00

87
H56.138-
260210-0048

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; MAI THỊ THU

THÔN TỨ LUYỆN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0989928325

10/02/2026 
15:02:46

11/02/2026 
15:01:59

88
H56.138-
260210-0045 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ NHÂN ĐỆ

Thôn Trù Ninh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0386839578

10/02/2026 
15:03:19

11/02/2026 
15:03:00

89
H56.138-
260210-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ NHÂN ĐỆ

Thôn Trù Ninh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0386839578

10/02/2026 
15:03:47

11/02/2026 
15:03:00



90
H56.138-
260210-0038

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260210-2904)

TRẦN MINH 
QUÂN THÔN HẠ VŨ 1 0394867064

10/02/2026 
15:05:41

11/02/2026 
17:00:00

91
H56.138-
260210-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN MINH 
QUÂN

Thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0394867064

10/02/2026 
15:06:43

11/02/2026 
15:05:59

92
H56.138-
260210-0051

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ THU

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0862526574

10/02/2026 
15:24:42

16/03/2026 
15:24:00

93
H56.138-
260210-0049

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ THANH

Thôn Quang Trung, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0866225114

10/02/2026 
15:26:48

24/02/2026 
15:26:00

94
H56.138-
260210-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ THANH

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862251146

10/02/2026 
15:27:49

11/02/2026 
15:26:59

95
H56.138-
260210-0046

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

HOÀNG VĂN 
SƠN

phố phú vinh nam, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0946338529

10/02/2026 
15:30:02

13/02/2026 
15:30:00

96
H56.138-
260210-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐẶNG THỊ 
PHƯƠNG LINH

thôn Ngọc Đỉnh, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986764653

10/02/2026 
15:30:55

11/02/2026 
15:30:00

97
H56.138-
260210-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ NHUNG

THÔN NAM BÌNH, Xã 
Hoằng Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa 0393879689

10/02/2026 
15:36:24

11/02/2026 
15:35:59

98
H56.138-
260210-0044

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN 
THÀNH NAM

SỐ NHÀ 230/77 HẢI 
THƯỢNG LÃN ÔNG, 
Tỉnh Thanh Hóa 0919929638

10/02/2026 
15:39:26

11/02/2026 
15:39:00

99
H56.138-
260210-0056 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 
HÀ

thôn Trù Ninh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966279163

10/02/2026 
15:43:45

11/02/2026 
15:43:00



100
H56.138-
260210-0057

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260210-3844)

NGUYỄN AN 
NHƯ Thôn Cự Đà 0345075664

10/02/2026 
15:45:56

11/02/2026 
17:00:00

101
H56.138-
260210-0055

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN AN 
NHƯ

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

10/02/2026 
15:46:32

11/02/2026 
15:46:00

102
H56.138-
260210-0058

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HÀ

thôn Trù Ninh, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966279163

10/02/2026 
15:56:00

11/02/2026 
15:56:00

103
H56.138-
260210-0059

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 
DUNG

THÔN 1 LÊ LỢI, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986503076

10/02/2026 
16:13:42

11/02/2026 
16:12:59

104
H56.138-
260210-0063

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

TRƯƠNG THỊ 
VÂN

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0398572707

11/02/2026 
08:08:57

25/02/2026 
08:07:59

105
H56.138-
260210-0064

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG THỊ 
VÂN           

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0398572707

11/02/2026 
08:10:47

12/02/2026 
08:09:59

106
H56.138-
260211-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ MINH AN

CỰ ĐÀ, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 00000000000

11/02/2026 
08:11:32

12/02/2026 
08:11:00



107
H56.138-
260211-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN ĐÌNH 
TÚ

Căn hộ chung cư số 1004, 
Tòa nhà hỗn hợp Văn 
phòng cho thuê và nhà ở, 
số 1 Ngụy Như Kon Tum, 
Phường Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội 0917752994

11/02/2026 
08:17:17

23/02/2026 
08:16:59

108
H56.138-
260210-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH THỊ MAI 
PHƯƠNG

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0354389827

11/02/2026 
08:20:17

12/02/2026 
08:20:00

109
H56.138-
260210-0062

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN DUY 
HẢI

THÔN HẠ VŨ 1, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0886527222

11/02/2026 
08:22:49

23/02/2026 
08:22:00

110
H56.138-
260211-0004 Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN VĂN 
AM

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0988030113

11/02/2026 
08:54:34

12/02/2026 
08:54:00

111
H56.138-
260211-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
AM

Thôn Phúc Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0988030113

11/02/2026 
08:55:35

12/02/2026 
08:54:59

112
H56.138-
260211-0009

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260211-0465)

NGUYỄN 
CÔNG NHẬT 
MINH 0344613663

11/02/2026 
09:01:37

11/02/2026 
17:00:00

113
H56.138-
260211-0010

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260211-0451)

NGÔ THỊ NGỌC 
KHUÊ 0969908656

11/02/2026 
09:03:38

11/02/2026 
17:00:00

114
H56.138-
260211-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGÔ THỊ NGỌC 
KHUÊ

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0969908656

11/02/2026 
09:04:47

12/02/2026 
09:03:59

115
H56.138-
260211-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
CÔNG NHẬT 
MINH

THÔN TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0344613663

11/02/2026 
09:05:01

12/02/2026 
09:05:00



116
H56.138-
260211-0012 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ SANG

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0988030113

11/02/2026 
09:06:52

12/02/2026 
09:05:59

117
H56.138-
260211-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
ÁI

thôn Hoằng Lọc, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0943322125

11/02/2026 
09:11:33

23/02/2026 
09:11:00

118
H56.138-
260211-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ SANG

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0988030113

11/02/2026 
09:12:28

12/02/2026 
09:11:59

119
H56.138-
260211-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản BÙI THỊ NỤ

THÔN MỸ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0377936457

11/02/2026 
09:18:19

11/02/2026 
17:00:00

120
H56.138-
260211-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; BÙI THỊ NỤ

THÔN MỸ ĐÀ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0377936457

11/02/2026 
09:18:34

12/02/2026 
09:18:00

121
H56.138-
260211-0014 Thủ tục đăng ký kết hôn

VŨ ĐÌNH 
CHUNG

THÔN TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0364944836

11/02/2026 
09:25:24

25/02/2026 
09:24:59

122
H56.138-
260211-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ ĐÌNH 
CHUNG

THÔN TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0364944836

11/02/2026 
09:30:03

12/02/2026 
09:30:00

123
H56.138-
260211-0020 Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THỊ TÌNH

thôn Trung Thượng, Xã 
Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh 
Hóa 0336648060

11/02/2026 
09:33:42

25/02/2026 
09:33:00

124
H56.138-
260211-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh BÙI THỊ TÌNH

thôn Trung Thượng, Xã 
Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh 
Hóa 0336648060

11/02/2026 
09:34:41

12/02/2026 
09:33:59

125
H56.138-
260211-0021

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260211-0393)

NGUYỄN VIẾT 
XƯỚC THÔN 2 HỒNG THÁI 0971945848

11/02/2026 
09:35:27

11/02/2026 
17:00:00

126
H56.138-
260211-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 
XƯỚC

THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0975009154

11/02/2026 
09:36:49

12/02/2026 
09:35:59

127
H56.138-
260211-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh BÙI THỊ NỤ

THÔN MỸ ĐÀ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0377936457

11/02/2026 
09:49:07

12/02/2026 
09:48:59



128
H56.138-
260211-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐÌNH 
THÀNH

THÔN ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0977876443

11/02/2026 
10:03:07

12/02/2026 
10:03:00

129
H56.138-
260211-0027

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót Lê Thị Bích Soạn

Thôn Khang Thọ Hưng, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987425375

11/02/2026 
10:21:20

02/03/2026 
10:20:59

130
H56.138-
260211-0029

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ CHÍ THÀNH

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 00000000000

11/02/2026 
10:21:52

12/02/2026 
10:20:59

131
H56.138-
260211-0028

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260211-1518)

NGUYỄN MINH 
CHÂU THÔN 2 HỒNG THÁI 0358188232

11/02/2026 
10:22:20

11/02/2026 
17:00:00

132
H56.138-
260211-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN MINH 
CHÂU

THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0358188232

11/02/2026 
10:24:06

12/02/2026 
10:24:00

133
H56.138-
260211-0026

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ CHÍ THÀNH

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 00000000000

11/02/2026 
10:38:13

11/02/2026 
17:00:00

134
H56.138-
260211-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

ĐẶNG THẾ 
VINH

ĐẠT TÀI 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

11/02/2026 
10:41:12

11/02/2026 
17:00:00

135
H56.138-
260211-0031

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ ĐÌNH NAM

PHỐ TẾ ĐỘ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

11/02/2026 
11:08:22

12/02/2026 
11:07:59

136
H56.138-
260211-0032

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ ĐÌNH NAM

PHỐ TẾ ĐỘ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

11/02/2026 
11:09:59

11/02/2026 
17:00:00

137
H56.138-
260211-0033

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
NGA

NÔNG TRƯỜNG THẠCH 
QUẢNG, Xã Thạch 
Quảng, Tỉnh Thanh Hóa 0979127111

11/02/2026 
13:59:52

11/02/2026 
17:00:00

138
H56.138-
260211-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ THÌN

TRÙ NINH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

11/02/2026 
14:40:24

11/02/2026 
17:00:00



139
H56.138-
260211-0036

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRẦN VĂN 
TÙNG

405/37 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Tổ 15 Khu Phố 
Chiêu Liêu, Tỉnh Thanh 
Hóa 0394867064

11/02/2026 
14:52:12

12/02/2026 
14:52:00

140
H56.138-
260211-0035

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

LÊ ĐÌNH 
PHƯƠNG

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862251146

11/02/2026 
14:53:18

23/02/2026 
14:52:59

141
H56.138-
260211-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐÌNH 
PHƯƠNG

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862251146

11/02/2026 
14:54:05

12/02/2026 
14:54:00

142
H56.138-
260211-0038

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

TRẦN VĂN 
TÙNG

405/37 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Tổ 15 Khu Phố 
Chiêu Liêu, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0394867064

11/02/2026 
14:55:26

12/02/2026 
14:54:59

143
H56.138-
260211-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
HOÀNG TRINH

Tổ dân phố 4, Tỉnh Thanh 
Hóa 0368475776

11/02/2026 
15:02:54

12/02/2026 
15:01:59

144
H56.138-
260211-0041

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở

NGUYỄN THỊ 
HOÀNG TRINH

Tổ dân phố 4, Phường 
Đông Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa 0368475776

11/02/2026 
15:35:03

13/02/2026 
15:35:00

145
H56.138-
260211-0042

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

TRỊNH LÊ 
QUANG HUY

ĐẰNG XÁ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

11/02/2026 
15:35:34

12/02/2026 
17:00:00

146
H56.138-
260211-0039

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260211-2963) LÊ KHẢI HƯNG Thôn Khang Thọ Hưng 0935696999

11/02/2026 
15:56:29

12/02/2026 
17:00:00



147
H56.138-
260211-0043

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260211-3557)

NGUYỄN ANH 
TÚ 0335540754

11/02/2026 
16:10:45

12/02/2026 
17:00:00

148
H56.138-
260211-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ANH 
TÚ

Thôn Đằng Xá, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0335540754

11/02/2026 
16:18:17

12/02/2026 
16:18:00

149
H56.138-
260211-0045

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất lần đầu đối với 
hộ gia đình, cá nhân - Tái 
định cư

Nguyễn Thị Vân 
(Nguyễn Hải 
Bằng)

Thôn Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0968089009

11/02/2026 
16:18:42

18/03/2026 
16:18:00

150
H56.138-
260211-0047

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260211-3755) LÊ TÚ ANH THÔN TRUNG HY 0398433029

11/02/2026 
16:31:07

12/02/2026 
17:00:00

151
H56.138-
260211-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ TÚ ANH

THÔN TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0398433029

11/02/2026 
16:31:41

12/02/2026 
16:30:59

152
H56.138-
260212-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Hoàng 
Diệp 

Thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0355957137

12/02/2026 
07:58:16

13/02/2026 
07:58:00

153
H56.138-
260212-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

Nguyễn Hữu 
Tuấn

SN 167, đường ĐH-HH 12, 
thôn tân Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0329542841

12/02/2026 
08:05:09

24/02/2026 
08:05:00

154
H56.138-
260212-0003 Thủ tục đăng ký kết hôn HÀ THỌ DUY

Thôn 2 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0385984696

12/02/2026 
08:16:57

13/02/2026 
08:16:00



155
H56.138-
260212-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HÀ THỌ DUY

Thôn 2 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0385984696

12/02/2026 
08:26:39

13/02/2026 
08:26:00

156
H56.138-
260212-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN DUY 
KHÁNH

Thôn Phúc Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0376456804

12/02/2026 
08:56:08

24/02/2026 
08:56:00

157
H56.138-
260212-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; VÕ VĂN LẮM

Thôn Trung Hy, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0393939127

12/02/2026 
09:32:23

13/02/2026 
09:31:59

158
H56.138-
260212-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; VÕ VĂN LẮM

PHỐ TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0393939127

12/02/2026 
09:38:32

13/02/2026 
09:37:59

159
H56.138-
260212-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIỆT 
PHƯƠNG

THÔN PHÚC THỌ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0982678924

12/02/2026 
10:03:39

13/02/2026 
10:03:00

160
H56.138-
260212-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
NHUNG

THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966171705

12/02/2026 
10:06:46

12/02/2026 
17:00:00

161
H56.138-
260212-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
NHUNG

THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966171705

12/02/2026 
10:14:40

13/02/2026 
10:13:59

162
H56.138-
260212-0006

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở

NguyễnTrọng 
Tiến

Thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0911554789

12/02/2026 
10:23:44

23/02/2026 
10:22:59

163
H56.138-
260212-0012

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN THỊ 
NHUNG

THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966171705

12/02/2026 
10:25:22

13/02/2026 
10:24:59

164
H56.138-
260212-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH TÂN

THÔN ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0327175866

12/02/2026 
10:31:53

13/02/2026 
10:31:00



165
H56.138-
260212-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ 
PHƯƠNG

Khu Thủy Sơn, Phường 
Cửa Ông, Tỉnh Quảng 
Ninh 0327175866

12/02/2026 
10:32:30

13/02/2026 
10:31:59

166
H56.138-
260212-0016 Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN THỊ 
MÃO

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

12/02/2026 
10:40:33

13/02/2026 
10:39:59

167
H56.138-
260212-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh VÕ ANH HÀO

PHỐ TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0393939127

12/02/2026 
10:40:50

13/02/2026 
10:39:59

168
H56.138-
260212-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ TRỌNG 
DŨNG

THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0354755164

12/02/2026 
10:41:50

12/02/2026 
17:00:00

169
H56.138-
260212-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

VÕ THÀNH 
ĐẠT

PHỐ TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0393939127

12/02/2026 
10:45:35

13/02/2026 
10:45:00

170
H56.138-
260212-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

TRƯƠNG THỊ 
YẾN

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0382498663

12/02/2026 
10:56:16

12/02/2026 
17:00:00

171
H56.138-
260212-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
MÃO

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

12/02/2026 
11:03:06

13/02/2026 
11:03:00

172
H56.138-
260212-0023

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ DUNG

PHỐ TẾ ĐỘ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0398501245

12/02/2026 
14:18:22

24/02/2026 
14:18:00

173
H56.138-
260212-0026

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
NGA

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0383727200

12/02/2026 
14:46:29

24/02/2026 
14:46:00

174
H56.138-
260212-0028

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

ĐOÀN THỊ THU 
HƯỜNG

PHỐ ĐẠO SƠN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0914516660

12/02/2026 
14:58:12

13/02/2026 
14:58:00

175
H56.138-
260212-0027

công chứng bằng tốt nghiệp 
thạc sĩ

HOÀNG MINH 
LÂM

Phố Trung Hy, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0974960998

12/02/2026 
14:59:34

13/02/2026 
14:58:59

176
H56.138-
260212-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

ĐOÀN THỊ THU 
HƯỜNG

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914516660

12/02/2026 
15:00:24

13/02/2026 
17:00:00



177
H56.138-
260212-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ LAN

PHỐ THỌ VĂN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912763553

12/02/2026 
15:21:15

13/02/2026 
15:20:59

178
H56.138-
260212-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản MAI LAN ANH

THÔN NHÂN TRẠCH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0397561056

12/02/2026 
15:30:52

13/02/2026 
17:00:00

179
H56.138-
260212-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

HOÀNG THỊ 
HẢO

Thôn phú vinh nam , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0862251146

12/02/2026 
15:31:03

13/02/2026 
17:00:00

180
H56.138-
260212-0032

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; MAI LAN ANH

THÔN NHÂN TRẠCH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0397561056

12/02/2026 
15:39:03

13/02/2026 
15:39:00

181
H56.138-
260212-0034

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LƯU QUANG 
HÙNG

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914883176

12/02/2026 
16:12:38

26/02/2026 
16:11:59

182
H56.138-
260212-0035

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở

TẠ VĂN 
THÀNH

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369182016

12/02/2026 
16:14:55

23/02/2026 
16:14:00

183
H56.138-
260212-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LƯU QUANG 
HÙNG

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914883176

12/02/2026 
16:18:44

13/02/2026 
16:18:00

184
H56.138-
260213-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ NGỌC TÍNH

TÂN SƠN, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

13/02/2026 
07:59:56

13/02/2026 
17:00:00

185
H56.138-
260213-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
ĐƯỚC

THÔN ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914232113

13/02/2026 
08:15:18

23/02/2026 
08:15:00

186
H56.138-
260213-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

THÔN TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0336102508

13/02/2026 
08:17:00

23/02/2026 
08:16:59

187
H56.138-
260213-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

HOÀNG THỊ 
THỞI

THÔN PHÚ VINH TÂY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0382464314

13/02/2026 
08:44:40

17/03/2026 
08:43:59



188
H56.138-
260213-0007

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260213-0202) LÊ THỊ VINH THÔN THỌ VĂN 0987973785

13/02/2026 
09:12:22

13/02/2026 
17:00:00

189
H56.138-
260213-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ VINH

THÔN THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 00000000000

13/02/2026 
09:14:31

23/02/2026 
09:13:59

190
H56.138-
260213-0010

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260213-0426)

LÊ BÁ ANH 
KHOA 0852858589

13/02/2026 
09:21:00

13/02/2026 
17:00:00

191
H56.138-
260213-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ BÁ ANH 
KHOA

THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0852858589

13/02/2026 
09:22:50

23/02/2026 
09:22:00

192
H56.138-
260213-0006

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260213-0367)

HOÀNG NGỌC 
TIẾN DŨNG 0778580793

13/02/2026 
09:24:01

13/02/2026 
17:00:00

193
H56.138-
260213-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG NGỌC 
TIẾN DŨNG

Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0778580793

13/02/2026 
09:25:11

23/02/2026 
09:24:59

194
H56.138-
260213-0012

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260213-0609)

LÊ BÁ MINH 
KHÔI 0392628754

13/02/2026 
09:51:47

13/02/2026 
17:00:00

195
H56.138-
260213-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ BÁ MINH 
KHÔI

Thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0392628754

13/02/2026 
09:53:35

23/02/2026 
09:52:59



196
H56.138-
260213-0011

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN VĂN 
THIỆN

THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0976345987

13/02/2026 
10:36:52

27/02/2026 
10:35:59

197
H56.138-
260213-0014

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN 
THANH HIỀN

thôn tiền thôn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0987326832

13/02/2026 
10:46:48

27/02/2026 
10:46:00

198
H56.138-
260213-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN 
THANH HIỀN

thôn tiền thôn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0987326832

13/02/2026 
10:47:11

23/02/2026 
10:46:59

199
H56.138-
260213-0016

Thủ tục đăng ký nhận cha, 
mẹ, con

NGUYỄN THỊ 
TƯỜNG VY

Thôn Nội Tý, xã Hoằng 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0376430593

13/02/2026 
14:26:22

25/02/2026 
14:26:00

200
H56.138-
260213-0017

chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260213-1310)

NGUYỄN THỊ 
TƯỜNG VY thôn Nội Tý 0376430593

13/02/2026 
15:01:39

23/02/2026 
17:00:00

201
H56.138-
260213-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
Tường vy

thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0376430593

13/02/2026 
15:02:24

23/02/2026 
15:01:59

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy
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